	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN MAI SƠN


Số: 119/2008/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mai Sơn, ngày 19  tháng 12  năm 2008


NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư năm 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi nghe Tờ trình số 1689/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND huyện Mai Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu bằng nguồn vốn ngân sách huyện; Báo cáo thẩm tra số 191/BC-KTXH ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách huyện và các chương trình mục tiêu như sau:

Vốn ngân sách huyện: 6,460 tỷ đồng cho đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng. 

Vốn chương trình 135 (giai đoạn II): 10,352 tỷ đồng. Trong đó:

Dự án hỗ trợ sản xuất: 1,7 tỷ đồng; đầu tư cơ sở hạ tầng: 7,7 tỷ đồng, đào tạo cán bộ: 690 triệu đồng. Hỗ trợ pháp lý: 46 triệu đồng; duy tu bảo dưỡng: 200 triệu đồng; chi phí quản lý: 16 triệu đồng (Có biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau bảy (07) ngày kể từ ngày HĐND huyện Mai Sơn khóa XVIII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, bố trí lồng ghép các nguồn vốn, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

2. Giao thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này được đại biểu HĐND huyện khoá XVIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND và UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;              
- Sở Tư pháp;

- TT Huyện uỷ;

- TT HĐND - UBND huyện ;      

- Các Ban HĐND huyện;            

- Các đại biểu HĐND huyện;      

- Các ngành, đoàn thể;

- Đảng uỷ, HĐND-UBND các xã, thị trấn;                                                                              

- Lưu: VT (TC-KH).                                                                                        
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hồng Minh


	DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2009

	
	(Kèm theo Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của HĐND huyện Mai Sơn)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	Stt
	Tên công trình
	Địa điểm 
xây dựng
	Chủ đầu tư
	Năng lực
TK
	Thời gian
 KC-HT
	Tổng mức 
đầu tư 
	Dự toán
 được duyệt
	KLHT đến 31/12/2008
	Kế hoạch 
năm 2009 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	KLHT 
	Vốn đã
 đầu tư
	
	

	I
	Các công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    4,220 
	 

	1
	Đường TK 19 đi TK 21
	TT Hát Lót 
	UBND huyện
	2,2 km
	2008-2009
	    2,049 
	  1,960 
	 
	       150 
	    1,500 
	(Cấp QSDĐ)

	2
	Hạ tầng nghĩa trang Hủm Beo
	TT Hát Lót 
	UBND huyện
	4 km
	2007
	    2,365 
	  2,252 
	    1,233 
	    1,233 
	       990 
	 

	3
	Điện bản Tong Tải (C Chăn. Nà Bó)
	Xã Chiềng Chăn
	UBND huyện
	 
	2008-2009
	    1,623 
	  1,623 
	    1,400 
	       631 
	       600 
	 

	4
	Kênh bản Mé Mẩy
	Xã Chiềng Chung
	Phòng Kinh tế 
	5 km
	2008-2009
	       857 
	 
	 
	       300 
	       500 
	(Cấp QSDĐ & NS)

	5
	 Quy hoạch chi tiết  đất cấp xã
	6 xã
	UBND huyện
	 
	2008-2009
	 
	 
	 
	 
	       200 
	(Cấp QSDĐ)

	6
	Sửa chữa NLV xã Nà Bó 
	Xã Nà Bó
	UBND huyện
	 
	2008-2009
	       143 
	 
	 
	 
	       130 
	 

	7
	Nhà văn hoá thiếu nhi 
	 
	UBND huyện
	 
	2008
	 
	 
	 
	 
	       300 
	( GPMB)

	II 
	Công trình xây dựng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    2,240 
	 

	1
	Đường NVH đi cổng trường cấp III
	TT Hát Lót 
	UBND huyện
	1,5km
	2009
	    8,000 
	 Chuẩn bị đầu tư 
	 
	 
	    1,180 
	Huyện 50%,
 tỉnh 50%

	2
	Hỗ trợ nhà làm việc công an
	TT Hát Lót 
	Công an tỉnh
	 
	2009
	    1,250 
	 
	 
	 
	       410 
	Đối ứng

	3
	Nhà làm việc các phòng, ban huyện
	TT Hát Lót
	VPUBND huyện
	 
	2009
	       400 
	 
	 
	 
	       350 
	 

	4
	Nhà văn hoá xã Nà Bó
	Xã Nà Bó 
	UBND huyện
	130m2
	2009
	    1,200 
	 
	 
	 
	       300 
	 

	 
	Tổng cộng (I+II)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    6,460 
	 


Biểu số: 01
BIỂU PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHO CÁC BẢN ĐBKK CÁC XÃ KHU VỰC II
THUỘC NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 (GIAI ĐOẠN II) NĂM 2009
(Kèm theo Nghị quyết số 119 /2008/NQ-HĐND  ngày 19/12/2008 của HĐND huyện Mai Son)

                      Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Địa điểm xây dựng

(Xã, Bản)
	Danh mục công trình đầu tư 
	Năng lực TK


	Thời gian

KC-HT
	Kế hoạch vốn năm 2009
	Chủ đầu tư

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Xã Tà Hộc
	
	
	
	750
	

	1
	Bản Pá Nó A 
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản
	60 m2
	2009
	150
	UBND xã

	2
	Bản Pá Nó B 
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản
	60 m2
	2009
	150
	UBND xã

	3
	Bản Sản - xã Nà Bó
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản
	60 m2
	2009
	150
	UBND xã

	4
	Bản Mè 
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản
	60 m2
	2009
	150
	UBND xã

	5
	Bản Pá Hốc
	 Bổ sung vốn xây dựng Nhà văn hoá bản
	60 m2
	2008-2009
	150
	UBND xã

	II
	Xã Chiềng Chăn
	
	
	
	600
	

	1
	Bản Cầu Đường 
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản
	60 m2
	2009
	150
	UBND xã

	2
	Bản Pó Pháy 
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản
	60 m2
	2009
	150
	UBND xã

	3
	Bản Tong Chiêng
	- Sửa chữa Đường GTNT 
	3km
	2009
	150
	UBND xã

	4
	Bản Nặm Luông
	- Sửa chữa Đường GTNT 
	5km
	2009
	150
	UBND xã

	III
	Xã Chiềng Lương
	
	
	
	600
	

	1
	Bản Chom Mài
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản
	70 m2
	2009
	150
	UBND xã

	2
	Bản Búa Bon
	- Xây dựng công trình NSH 
	15 hộ
	2009
	150
	UBND xã 

	3
	Bản Thẳm Phẳng
	- Xây dựng công trình NSH
	30 hộ
	2009
	150
	UBND xã

	4
	Bản Lụng Sàng
	- Xây dựng đường điện vào bản
	8 km
	2009
	150
	UBND xã 

	IV
	Xã Chiềng Ve
	
	
	
	300
	

	1
	Bản Mè Dưới
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản
	120m2
	2009
	150
	UBND xã

	2
	Bản Khiềng
	- Kéo ống và làm trụ vòi nước SH 
	61 hộ
	2009
	150
	UBND xã 

	V
	Xã Chiềng Dong
	
	
	
	300
	

	1
	Bản Pha Đin
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản

- Xây dựng công trình NSH
	60 m2
11 hộ
	2009

2009
	60

90
	UBND xã

	2
	Bản Nghịu
	- Làm mới cầu treo
	40m
	2009
	150
	UBND xã

	VI
	Xã Chiềng Mai
	
	
	
	1.200
	

	1
	Bản Vựt
	- Xây dựng cầu bê tông
	20m
	2009
	150
	UBND xã

	2
	Bản Tát Ban
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản 
	60 m2
	2009
	150
	UBND xã

	3
	Bản Co Sâu
	- Xây mương dẫn nước
	1,0km
	2009
	150
	UBND xã

	4
	Bản Cơi
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản 
	60 m2
	2009
	150
	UBND xã

	5
	Bản Lọng Mận
	- Sửa chữa Đường GTNT
	2,5 km
	2009
	150
	UBND xã

	6
	Bản Hoa Sơn II
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản 
	60 m2
	2009
	150
	UBND xã

	7
	Bản Cứp
	- Xây dựng đường điện vào bản
	1,3km
	2009
	150
	UBND xã

	8
	Bản Cáy Ton
	- Xây mương dẫn nước
	1,5km
	2009
	150
	UBND xã

	VII
	Xã  Mường Chanh
	
	
	
	150
	

	1
	Bản Bông
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản
	70 m2
	2009
	150
	UBND xã

	VIII
	Xã Chiềng Kheo
	
	
	
	300
	

	1
	Bản Pắng Sẳng A
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản 
	70 m2
	2009
	150
	UBND xã

	2
	Bản Pắng Sẳng B
	- Xây dựng Nhà văn hoá bản 
	70 m2
	2009
	150
	UBND xã

	IX
	Xã Chiềng Chung
	
	
	
	300
	

	1
	Bản Ít Hò
	- Sửa chữa Đường GTNT
	6,7 km
	2009
	150
	UBND xã

	2
	Bản Sam Ta
	- Sửa chữa Đường GTNT
	0,6 km
	2009
	150
	UBND xã

	
	Tổng:
	
	
	
	4.500
	


Biểu số: 02
BIỂU PHÂN BỔ CHI TIẾT 
VỐN HỖ TRỢ PT SẢN XUẤT, ĐÀO TẠO, DỊCH VỤ CẢI THIỆN ĐSND, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
CHO CÁC BẢN ĐBKK CÁC XÃ KHU VỰC II, THUỘC NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 (GIAI ĐOẠN II) NĂM 2009
(Kèm theo Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND  ngày 19/12/2008 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Đơn vị: xã
	Kế hoạch vốn năm 2009
	Trong đó vốn cho các dự án bao gồm

	
	
	
	Vốn phát triển sản xuất
	Vốn đào tạo cán bộ
	Vốn dịch vụ cải thiện ĐSND trợ giúp PL

	
	
	
	Tổng vốn
	Nội dung 
hỗ trợ
	Chủ 
đầu tư
	Tổng vốn
	Đối tượng đào tạo
	Chủ đầu tư
	TTổng vốn
	TTrợ giúp pháp lý
	Hoạt động văn hoá
	Chủ 
đầu tư

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	I
	Xã Tà Hộc
	230
	150
	
	
	75
	
	
	5,0
	2,5
	2,5
	

	1
	Bản Pá Nó A 
	46
	30
	Cây trồng , vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	2
	Bản Pá Nó B 
	46
	30
	Cây trồng , vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	3
	Bản Sản - xã Nà Bó
	46
	30
	Cây trồng , vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	4
	Bản Mè 
	46
	30
	Cây trồng , vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	5
	Bản Pá Hốc
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	II
	Xã Chiềng Chăn
	184
	120
	
	
	60
	
	
	4,0
	2,0
	2,0
	

	1
	Bản Cầu Đường 
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	2
	Bản Pó Pháy 
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	3
	Bản Tong Chiêng
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	4
	Bản Nặm Luông
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	III
	Xã Chiềng Lương
	184
	120
	
	
	60
	
	
	4,0
	2,0
	2,0
	

	1
	Bản Chom Mài
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	2
	Bản Búa Bon
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	3
	Bản Thẳm Phẳng
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	4
	Bản Lụng Sàng
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	IV
	Xã Chiềng Ve
	92
	60
	
	
	30
	 
	
	2,0
	1,0
	1,0
	

	1
	Bản Mè Dưới
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	2
	Bản Khiềng
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	V
	Xã Chiềng Dong
	92
	60
	
	
	30
	  
	
	2,0
	1,0
	1,0
	

	1
	Bản Pha Đin
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	2
	Bản Nghịu
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	VI
	Xã Chiềng Mai
	368
	240
	
	
	120
	
	
	8,0
	4,0
	4,0
	

	1
	Bản Vựt
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	2
	Bản Tát Ban
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	3
	Bản Co Sâu
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	4
	Bản Cơi
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	5
	Bản Lọng Mận
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	6
	Bản Hoa Sơn II
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	7
	Bản Cứp
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	8
	Bản Cáy Ton
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	VII
	Xã  Mường Chanh
	46
	30
	
	
	15
	
	
	1,0
	0,5
	0,5
	

	1
	Bản Bông
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	VIII
	Xã Chiềng Kheo
	92
	60
	
	
	30
	
	
	2,0
	1,0
	1,0
	

	1
	Bản Pắng Sẳng A
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	2
	Bản Pắng Sẳng B
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	IX
	Xã Chiềng Chung
	92
	60
	
	
	30
	
	
	2,0
	1,0
	1,0
	

	1
	Bản Ít Hò
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	2
	Bản Sam Ta
	46
	30
	Cây trồng ,  vật nuôi
	UBND xã
	15
	Cán bộ xã, bản, cộng  đồng
	BQL 134, 135
	1,0
	0,5
	0,5
	UBND xã

	
	Tổng:
	1.380
	900
	
	
	450
	
	
	30
	15
	15
	


Biểu số 11  
BIỂU PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ XDCB CHO CÁC XÃ ĐBKK KHU VỰC III
THUỘC NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 (GIAI ĐOẠN II) NĂM 2009
(Kèm theo Nghị quyết số 119 /2008/NQ-HĐND  ngày 19/12/2008 của HĐND huyện Mai Sơn)

                      Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Danh mục đầu tư
	Địa điểm xây dựng

(Xã)
	Năng lực TK


	Thời gian

KC-HT
	Kế hoạch vốn năm 2009
	
	Giao cho các đơn vị thực hiện

	
	
	
	
	
	
	Chủ đầu tư
	

	I
	Công trình làm mới
	
	
	
	3.200
	
	

	1
	Đường GTNT bản Hua Bó - Kết Nà đi bản Pẻn
	Xã Phiêng Pằn
	10 km
	2009
	800
	UBND huyện Mai Son
	Ban QLDA chương trình 134, 135

	2
	CT . NSH  trung tâm xã Phiêng Cằm ( cấp nước cho bản bản  Noong Tầu Mông + Thái )
	Xã Phiêng Cằm
	182 Hộ
	‘’06-‘’09
	400
	UBND huyện Mai Son
	UBND huyện

	3
	Công trình NSH bản Pú Tậu
	Xã Phiêng Căm
	25 hộ
	2009
	250
	UBND huyện Mai Son
	Ban QLDA chương trình 134, 135

	4
	Đường GTNT bản Lọng Lót - Nà Un
	Xã Nà Ớt
	7 km
	2009
	800
	UBND huyện Mai Son
	Ban QLDA chương trình 134, 135

	5
	Công trình NSH bản Bằng Ban
	Xã Chiềng Nơi
	56 hộ
	2009
	400
	UBND huyện Mai Son
	Ban QLDA chương trình 134, 135

	6
	CT Cầu treo Bản Sài Khao - Trường TH C/Nơi II
	Xã Chiềng Nơi
	50m
	2009
	550
	UBND huyện Mai Son
	Ban QLDA chương trình 134, 135

	II
	Công trình duy tu, bảo dưỡng
	
	
	
	200
	
	

	1
	Sửa chữa đường điện vào trạm y tế xã
	Xã Nà Ớt
	3,5km
	2004
	50
	UBND xã
	

	2
	Sửa chữa CT. NSH bản Nhụng Trên
	Xã Chiềng Nơi
	90 hộ
	2003
	50
	UBND xã
	

	3
	Sửa chữa CT. NSH bản Kết Hay
	Xã Phiêng Pằn
	130 hộ
	2001
	50
	UBND xã
	

	4
	Sửa chữa đường GTNT Tong Chinh - La Va
	Xã Phiêng Cằn
	6,8km
	2006
	50
	UBND xã
	

	III
	Chi phí quản lý chương trình
	
	
	
	16
	
	

	
	Tổng cộng: I+II+III
	
	
	
	3.416
	
	


BIỂU PHÂN BỔ CHI TIẾT
VỐN HỖ TRỢ PTSX, ĐÀO TẠO, DỊCH VỤ CẢI THIỆN NÂNG CAO ĐSND, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
CHO CÁC XÃ ĐBKK KHU VỰC III THUỘC NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 (GIAI ĐOẠN II) NĂM 2009
(Kèm theo Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND  ngày 19/12/2008 của HĐND huyện Mai Sơn)
                      Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Đơn vị: xã
	Kế hoạch vốn năm 2008
	Trong đó vốn cho các dự án bao gồm

	
	
	
	Vốn phát triển sản xuất
	Vốn đào tạo cán bộ
	Vốn dịch vụ cải thiện ĐSND trợ giúp PL

	
	
	
	Tổng vốn
	Nội dung hỗ trợ
	Chủ đầu tư
	Tổng vốn
	Đối tượng đào tạo
	Chủ đầu tư
	Tổng vốn
	Trợ giúp pháp lý
	Hoạt động văn hoá
	Chủ đầu tư

	1
	Xã Chiềng Nơi
	264
	200
	Cây trồng, vật nuôi
	UBND   xã
	60
	Cán bộ xã, bản, cộng đồng
	BQL 134, 135
	4
	2
	2
	UBND   xã

	2
	Xã Phiêng Cằm
	264
	200
	Cây trồng,  vật nuôi
	UBND   xã
	60
	Cán bộ xã, bản, cộng đồng
	BQL 134, 135
	4
	2
	2
	UBND   xã

	3
	Xã Phiêng Pằn
	264
	200
	Cây trồng, vật nuôi
	UBND   xã
	60
	Cán bộ xã, bản, cộng đồng
	BQL 134, 135
	4
	2
	2
	UBND   xã

	4
	Xã Nà Ớt
	264
	200
	Cây trồng, vật nuôi
	UBND   xã
	60
	Cán bộ xã, bản, cộng đồng
	BQL 134, 135
	4
	2
	2
	UBND   xã

	
	Tổng:
	1.056
	800
	
	
	240
	
	
	16
	8
	8
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hồng Minh


